
STT Tên vật tư Xuất sứ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Ống STK D90 dày 2,6ly VN mét 132

2 Ống STK D60 dày 2,6ly VN mét 6

3 Sắt V4 dày 2,5ly VN mét 18

4 Sơn đỏ 1K (2 thành phần) VN kg 6

5
Van khóa mặt bích ty chìm 

D114
Malaysia cái 1

6

Vật tư phụ ( co hàn, tê hàn, mặt 

bích hàn, ốc vít, que hàn, 

bulong, đá cắt, keo, cùm ống, 

tắt kê, đá, cát, xi măng …)

VN lô 1

7 Nhân công thi công hệ thống VN lô 1

,,,,,,,,,,,,,,,, ngày …….... tháng ....... năm 2026

GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………………….

Cộng chưa thuế

Thuế GTGT

TỔNG CỘNG SAU THUẾ

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua.

Điều khoản thương mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.

  - Thiết bị được bảo hành 12 tháng.

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !

Cơ sở:……………………………………

Địa chỉ:………………………………….

             Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, chúng tôi xin trân trọng 

gửi bảng báo giá gói thầu: Mua vật tư sửa chữa đường ống nước của hệ thống Phòng cháy Chữa 

cháy tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc


